Ngày soạn:…………….
Ngày dạy: …………….
                                 Tiết 21                 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 2
                     Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hệ thống hoá được kiến thức về chất, các thể cơ bản của chất, vật thể.
2. Năng lực:
a) Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Tích cực thực hiện các n/vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo.
b) Năng lực khoa học tự nhiên:
- Hệ thống hóa được kiến thức về chất, các thể cơ bản của chất, vật thể. 
3. Phẩm chất:
- Có ý thức tìm hiểu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học.
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, kiên nhẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- Máy chiếu, laptop.
- Bảng nhóm, bút dạ.
- Phiếu học tập.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 Nhóm:……..

	 Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
 Câu 1: Quá trình nào sau đây không thể hiện tính chất hóa học của chất?
 A. Rượu để lâu ngày trong không khí thường bị chua.
 B. Sắt để lâu này trong môi trường không khí bị gỉ.
 C. Nước để lâu trong không khí bị biến mất.
 D. Đun dầu ăn trên chảo quá nóng sinh ra chất có mùi khét.
 Câu 2: Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lí của cồn?
 A. Là chất lỏng, không màu.
 B. Có thể hòa tan được một số chất.
 C. Tan nhiều trong nước.
 D. Cháy được trong oxygen sinh ra khí carbon dioxide và nước.
 Câu 3: Với cùng một chất, nhiệt độ nóng chảy cũng chính là:
 A. Nhiệt độ sôi.                 B. Nhiệt độ đông đặc.
 C. Nhiệt độ hóa hơi.          D. Nhiệt độ ngưng tụ.
 Câu 4: Trường hợp nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
 A. Nước đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm.
 B. Nước bám bên ngoài tủ lạnh khi độ ẩm cao.
 C. Nước đọng từng giọt trên lá cây sau khi tưới cây.
 D.  Nước bám dưới nắp nồi khi nấu canh.
 Câu 5: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự nóng chảy?
 A. Mỡ lợn tan ra khi đun nóng.
 B. Thiếc hàn tan ra khi đưa máy hàn có nhiệt độ cao vào.
 C. Cho viên đá vôi (calcium carbonate) vào dung dịch hidrochloric acid thì nó bị tan dần ra.
 D. Cho nhựa thông vào bát sứ nung nóng, nó tan thành chất lỏng có màu cánh gián. 



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Nhóm:……..

	  Hãy chỉ ra đâu là vật thể, đâu là chất? 
	a. Ống dẫn nước được làm từ nhựa PVC.
  b. Đến mùa khai thác, cây cao su cho nhiều mủ cao su.
	c. Bánh đa, bánh quy được làm từ sắn, lúa gạo có chứa nhiều tinh bột.
	d. Áo, quần may bằng sợi tơ tằm mặc mát hơn áo, quần may bằng nilon.



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 Nhóm:……..

	 Câu 1: (1,5 điểm) Em hãy giải thích tại sao cốc nước đá đặt trên bàn sau một thời gian lại có nước đọng bên ngoài thành cốc?
 Câu 2: (2,0 điểm) Hằng ngày sau khi mẹ giặt đồ, em thường giúp mẹ phơi quần áo. Mẹ thường nhắc em phải treo đồ không quá gần nhau và treo nơi thoáng gió. Em hãy giải thích tại sao mẹ lại nhắc em như vậy?
 Câu 3: (2,0 điểm) Khi làm muối từ nước biển, người dân làm muối dẫn nước biển vào các ruộng muối. Nước biển bay hơi,người ta thu được muối. Theo em, thời tiết như thế nào thì thuận lợi cho nghề làm muối? Giải thích? 


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. Hệ thống hóa kiến thức
Hoạt động 1: Vẽ sơ đồ tư duy
a. Mục tiêu: Hệ thống hóa được kt về chất, các thể cơ bản của chất và vật thể.
b. Nội dung: GV định hướng cho HS hệ thống hoá được kiến thức về chất, các thể cơ bản của chất và vật thể.
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy hoàn thiện.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: GV trình chiếu sơ đồ tư duy bị khuyết chữ để học sinh hoàn thiện nội dung.
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: 
+ GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 3 phút để chỉnh sửa lại sơ đồ tư duy của mình, 2 phút để trình bày ý tưởng và 5 phút để phản biện, nhận xét các nhóm khác. 
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	+ Hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy để tổng kết những kiến thức cơ bản của chủ đề.
	Các nhóm tiến hành vẽ sơ đồ tư duy.

	- Báo cáo kết quả:
+ Các nhóm lên trình bày sơ đồ tuy duy của mình.
+ Mời các nhóm khác nhận xét.
+ Giáo viên nhận xét sau khi các nhóm khác đã có ý kiến bổ sung.
	
- Nhóm được chọn lên trình bày ý tưởng.
- Các nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	- Tổng kết:
Tổng hợp lại kiến thức từ sơ đồ tư duy của các em
	
Vẽ sơ đồ tư duy vào vở
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B. Bài tập:
Hoạt động 2: Hướng dẫn giải bài tập
a. Mục tiêu: Định hướng cho HS giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề.
b. Nội dung: GV hướng dẫn cho HS giải bài tập trong SGK.
c. Sản phẩm: Hoàn thành bài tập SGK.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: GVchia lớp thành 4 nhóm. Phổ biến luật chơi “Chúng ta là một đội”, có 3 vòng chơi:
	Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ
Vòng  1:  Tiếp sức
- Đại diện các nhóm nhận Phiếu học tập số 1.
- Cứ 1 phút Phiếu học tập được chuyển sang hai thành viên kế tiếp (nhóm cặp đôi), HS ghi đáp án vào bảng phụ.
-  Sau 5 phút, HS ngừng hoạt động đem bảng phụ treo lên bảng lớn để cho cả lớp cùng nhận xét và chấm điểm.
Vòng 2: Một chọi ba
-   - GV chia bảng thành 4 phần và bốc thăm.
-   - Thành viên có cùng số thứ tự của mỗi đội tham gia cuộc thi.
-   - HS nhận câu hỏi và trình bày bài giải lên bảng trong 5 phút (Phiếu học tập số 2).
-  - HS các nhóm nhận xét, bổ sung.  
  Vòng 3: Về đích
-  - Các đội cùng h.thành bài tập chung của nhóm trong 10 phút, trình bày phần bài làm vào bảng nhóm (Phiếu học tập số 3).
-  GV chọn nhóm có bài làm tốt nhất, cử đại diện trình bày trước lớp. Các nhóm còn lại đổi chéo cho nhau để cùng kiểm tra kết quả.
-  Các nhóm nhận xét.
	Lắng nghe, ghi nhớ.

	- Tiến hành trò chơi
+ GV phát các phiếu học tập.
+ GV theo dõi, nhắc nhở HS. 
	HS các nhóm nhận nhiệm vụ, tích cực tham gia, hỗ trợ lẫn nhau cùng học tập.

	- Tổng kết, chấm điểm
+ Vòng 1: Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm. Tổng cộng 2,5 điểm.
+ Vòng 2: Nhóm hoàn thành nhanh và chính xác nhất được 2,0 điểm, các nhóm còn lại được 1,5 ; 1,0 và 0,5 điểm.
+ Vòng 3: Giải thích đúng được 5,5  điểm.
 Tổng cộng: 10 điểm
G Và công bố tổng điểm, nhận xét, tuyên dương và trao phần thưởng cho đội đoạt giải nhất và nhì.
	HS lắng nghe nhận xét của GV


Hoạt động 3: Vận dụng
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế
b. Nội dung: Dùng phiếu học tập trả lời câu hỏi về chất, các thể của chất, vật thể.
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	       Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ:
 + Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập, tiết sau nộp lại cho GV
 + Câu hỏi: 
1. Tại sao sấy tóc lại làm tóc mau khô?
2. Sương mù thường có vào mùa lạnh hay mùa nóng? Tại sao khi Mặt Trời mọc sương mù lại tan?
3. Khi trời lạnh, chúng ta thấy mỡ đóng thành ván. Khi đun nóng, các ván mỡ này tan chảy. Nếu tiếp tục đun quá lửa, mỡ sẽ cháy khét. Hãy chỉ ra quá trình nào thể hiện tính chất vật lí, tính chất hóa học.
	 - Nhận nhiệm vụ
  










	 - Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
 Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng  dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà


	- Báo cáo kết quả:
 Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV
	- Theo dõi đánh giá của giáo viên


C. Dặn dò:
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
D. Kiểm tra đánh giá:
- Kết thúc bài học, Gv cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh: …………………………
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Hoàn thành sơ đồ tư duy
	
	
	
	

	Tham gia trả lời các câu hỏi trong trò chơi
	
	
	
	


**********************************************************

